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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết toàn bộ giữa học kì I của chương trình sách giáo khoa Hóa 10 – 3 bộ sách. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Hóa học. 

- Tổng hợp kiến thức dạng hệ thống, dàn trải tất cả các chương của giữa học kì I – chương trình Hóa học 

11. 

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi 

thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Đề bài 

I. Trắc nghiệm (5 điểm) 

Câu 1: Vỏ nguyên tử gồm các electron chuyển động như thế nào xung quanh hạt nhân? 

A. Chuyển động rất không nhanh và không theo những quỹ đạo xác định. 

B. Chuyển động rất chậm và không theo những quỹ đạo xác định. 

C. Chuyển động rất nhanh không theo những quỹ đạo xác định. 

D. Chuyển động rất nhanh theo những quỹ đạo xác định. 

Câu 2: Cho các phát biểu sau: 

(a) Các electron ở lớp L có mức năng lượng gần bằng nhau 

(b) Các electron ở lớp M (n=3) liên kết chặt chẽ với hạt nhân hơn các electron ở lớp K (n=1) 

(c) Các electron ở lớp L có mức năng lượng cao hơn các electron ở lớp K 

(d) Các electron ở lớp K có mức năng lượng bằng nhau 

(e) Các electron ở phân lớp 3s có mức năng lượng thấp hơn các electron ở phân lớp 2p 

Số phát biểu đúng là 

A. 5 .                            B. 3.                         C. 2.                         D. 4. 

Câu 3: Cho 4,6 gam kim loại X (thuộc nhóm IA) tác dụng hết với 95,6 ml nước (d = 1g/ml), thu được 2,24 lit khí H2 (đktc). 

Kim loại X là : 

A. K                             B. Li                         C. Na                        D. Rb 

Câu 4: Cấu hình electron của nguyên tử có số hiệu Z = 17 là 

A. 1s22s22p63s23p44s1.                                  B. 1s22s22p63s23p5.   



 

 

 

 

C. 1s22s22p63s23d5.                                       D. 1s22s22p63s23p34s2. 

Câu 5: Nguyên tử của một nguyên tố R có lớp ngoài cùng là lớp M trên lớp M chứa 2 electron. Cấu hình electron của R và 

tính chất của R là 

A. 1s22s22p63s23p2, phi kim.                        B. 1s22s22p63s2, phi kim.    

C. 1s22s22p63s2, kim loại.                           D. 1s22s22p63s23p6, khí hiếm. 

Câu 6: Trong tự nhiên magie có 3 đồng vị bền 24Mg chiếm 78,99%, 25Mg chiếm 10,00% và 26Mg. Nguyên tử khối trung 

bình của Mg là 

A. 24,89.                      B. 24,00.                  C. 24,32.                  D. 24,11. 

Câu 7: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40. Tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 

12 hạt. Nguyên tố X có số khối là 

A. 28.                           B. 26.                       C. 27.                       D. 23. 

Câu 8: Cho kí hiệu nguyên tử 
31

15 P , phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử P là 30.        

B. Điện tích hạt nhân của nguyên tử P là 15+. 

C. Hạt nhân nguyên tử P có 15 proton và 16 neutron.    

D. Lớp vỏ của nguyên tử P có 16 electron. 

Câu 9: Cho hai nguyên tử của nguyên tố X và Y có số hiệu nguyên tử lần lượt là 12 và 28. Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. X và Y có cùng số electron ở lớp ngoài cùng. 

B. X và Y cùng là các kim loại. 

C. X và Y đều là các nguyên tố s. 

D. Y có nhiều hơn X một lớp electron. 

Câu 10: Trong số các kí hiệu sau đây của obitan, kí hiệu nào sau đây viết không đúng? 

A. 2p 

B. 3d 

C. 4f 

D. 2d 

II. Tự luận ( 5 điểm) 

Câu 1 (3 điểm) Tổng số các hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố X là 28. Biết số hạt nơtron 

lớn hơn số hạt proton là 1. 

a) Xác định số proron, neutron, electron của X 

b) Viết kí hiệu hóa học của X 



 

 

 

 

c) Biểu diễn cấu hình theo orbital nguyên tử X 

d) Viết cấu hình electron của ion mà X có thể tạo thành 

Câu 2 (2 điểm) Một loại khí clo có chứa 2 đồng vị 
35 37

17 17Cl, Cl . Cho Cl2 tác dụng với H2 rồi lấy sản phẩm hoà tan vào nước 

thu được dung dịch X. Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau : 

- Phần thứ nhất cho tác dụng vừa đủ với 125 ml dung dịch Ba(OH)2 0,88M. 

- Phần thứ hai cho tác dụng với AgNO3 vừa đủ ta thu được 31,57 gam kết tủa. 

Thành phần % số nguyên tử của mỗi đồng vị là bao nhiêu ? 

  

-------- Hết -------- 

 

 


